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TIN BÃO KHẨN CẤP   

(Cơn bão số 13)   

1. Hiện trạng bão  

Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật 

cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió 

mạnh cấp 6, giật cấp 10. 

Hồi 10 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ 

Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di 

chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.  

2. Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 36 giờ tới): 

Thời điểm 

dự báo 

Hướng, 

tốc độ  
Vị trí  Cường độ  

Vùng nguy 

hiểm 

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực 

chịu ảnh hưởng) 

22 giờ  

ngày 

06/11 

Tây Tây 

Bắc, 25-

30km/h 

14,1N-

108,9E; trên 

đất liền khu 

vực từ 

Quảng 

Ngãi-Đắk 

Lắk 

Đi vào đất 

liền và suy 

yếu dần. 

 Cấp 13, 

giật cấp 17 

Vĩ tuyến 

11,50N-

16,00N; 

Phía Tây 

kinh tuyến 

114,00E 

Cấp 4: Phía Tây khu vực Giữa 

Biển Đông, vùng biển từ Quảng 

Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc 

khu Lý Sơn); đất liền phía Đông 

khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia 

Lai, phía Bắc Đắk Lắk. 

 Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng 

Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm 

đảo Cù Lao Chàm) và Khánh 

Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến 

Tp. Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk 

Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.  

10 giờ  

ngày 

07/11 

Tây Tây 

Bắc, 25-

30km/h 

15,3N-

106,1E; trên 

khu vực 

Nam Lào 

Đi sâu vào 

đất liền và 

suy yếu dần 

thành áp 

thấp nhiệt 

đới. 

 Cấp 7, giật 

cấp 9 

Vĩ tuyến 

12,50N-

16,00N; 

Phía Tây 

kinh tuyến 

111,00E 

Cấp 4: Vùng biển từ Quảng Ngãi 

đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu 

Lý Sơn); đất liền phía Đông khu 

vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. 

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng 

Trị đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm 

đảo Cù Lao Chàm) và Khánh 

Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến 

Tp. Đà Nẵng, phía Tây tỉnh 

Quảng Ngãi và Gia Lai, phía 

Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc 

tỉnh Khánh Hòa.   

22 giờ  

ngày 

07/11 

Tây Tây 

Bắc, 25-

30km/h 

16,2N-

103,3E; trên 

khu vực 

phía Đông 

Thái Lan 

Suy yếu 

thành một 

vùng áp 

thấp.  

< Cấp 6 

  



 

Hình 1. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 (Kalmaegi) phát lúc 10h20 ngày 06/11/2025 

3. Dự báo tác động của bão 

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng  

Trên biển 

- Vùng biển ngoài khơi: Gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, 

giật trên cấp 17, sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão cao 9,0-11,0m; biển động 

dữ dội. 

- Vùng biển Đắk Lắk: Gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 

4,0-7,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 

8,0-10,0m; biển động dữ dội. 

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: 

- Khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk bao gồm các phường/xã: Xuân Lộc, Xuân Cảnh, 

Sông Cầu, Xuân Đài, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú 

Yên, Hòa Hiệp, Hòa Xuân có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.  

- Mực nước biển cao nhất tại Tuy Hoà (1,1m). 

Cảnh báo:  

- Từ chiều ngày 06/11, khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng 

cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao 

thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.  

- Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều 

chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.  

Trên đất liền 

 - Từ chiều tối ngày 06/11, vùng đất liền ven biển của khu vực đặc trưng xã/ phường:  

Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân, Tuy Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng dần lên cấp 8 

9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16 ; khu vực đặc trưng xã/ 

phường: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; 

sâu trong đất liền bao gồm các khu vực đặc trưng xã/ phường: Sơn Hòa, Sông Hinh, 

Tây Hòa, Phú Hòa và từ M'Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.  

Mưa lớn, dông, lốc xoáy 

- Từ trưa ngày 06 đến trưa ngày 07/11, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to 



với lượng mưa phổ biến: Khu vực phía Đông (Tuy Hòa. Sơn Hòa, Sông Hinh. Tây 

Hòa, Phú Hòa. Đông Hòa, Tuy An. Đồng Xuân, Sông Cầu) từ 200-300mm, có nơi trên 

400mm/đợt. Khu vực vùng núi phía Tây (Buôn Đôn, Quảng Phú, Ea Súp, Ea Knốp, 

Krông Pắk, Ea Kly, Ea Kar, Ea Drăng, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Dray Bhăng, Liên 

Sơn Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Buôn Trấp, Yang Mao) từ 80-150mm, có nơi lớn 

hơn 200mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. 

 Cảnh báo:  

- Nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h). 

- Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ngập cục bộ 

tại khu đô thị. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, 

nền địa chất yếu. 

- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật 

mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. 

Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió của bão được chi tiết tại phụ lục 1. 

Các khu vực dự báo, cảnh báo đại diện cho các xã/phường chi tiết tại phụ lục 2. 

Bản tin tiếp theo được phát lúc 14h00 ngày 06/11.   

Tin phát lúc: 11h00. 

Nơi nhận:  

 

- Văn phòng Tỉnh Ủy; 

- Văn phòng Ủy Ban Nhân dân Tỉnh; 

- Ban chỉ huy PTDS tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở NN và Môi Trường Tỉnh Đắk Lắk; 

- Báo và PTTH tỉnh Đắk Lắk;  

- Phòng QLDB & TTDL KTTV;  

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia; 

- Đài KTTV Trung Bộ; 

- Lưu: Đài KTTV tỉnh Đắk Lắk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 1: Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng 

 

Cấp bão 

ATNĐ 

Cấp gió 

(beaufort) 

Tốc độ gió 
Mức độ ảnh hưởng 

m/s km/h 

Áp thấp 

nhiệt đới 

6 

7 

10,8-13,8 

13,9-17,1 

39-49 

50-61 

- Cây cối rung chuyển. Khó đi 

ngược gió. 

- Biển động. Nguy hiểm đối với 

tàu thuyền. 

Bão 
8 

9 

17,2-20,7 

20,8-24,4 

62-74 

75-88 

- Gió làm gãy cành cây, tốc mái 

nhà gây thiệt hại về nhà cửa. 

Không thể đi ngược gió. 

- Biển động rất mạnh. Rất nguy 

hiểm đối với tàu thuyền. 

Bão 

mạnh 

10 

11 

24,5-28,4 

28,5-32,6 

89-102 

103-117 

- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột 

điện. Gây thiệt hại rất nặng.  

- Biển động dữ dội. Làm đắm 

tàu biển. 

Bão rất 

mạnh 

12 

13 

14 

15 

32,7-36,9 

37,0-41,4 

41,5-46,1 

46,2-50,9 

118-133 

134-149 

150-166 

167-183 

- Sức phá hoại cực kỳ lớn. 

- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh 

đắm tàu biển có trọng tải lớn. 

- Thảm họa nếu không phòng 

tránh. 

Siêu bão 
16 

17 

51,0-56,0 

56,1-61,2 

184-201 

202-220 

- Sức phá hoại cực kỳ lớn. 

- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh 

đắm tàu biển có trọng tải lớn. 

- Thiệt hại cực kỳ thảm khốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: Các khu vực dự báo, cảnh báo đại diện cho các xã/phường 

 
    STT Khu vực dự báo Đại diện cho các phường/xã 

1 Buôn Ma Thuột 
Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea 

Kao, Hòa Phú 

2 Buôn Hồ Buôn Hồ, Cư Bao, Ea Drông, Ea Tul, Pơng Đrang 

3 M'Đrăk 
M'Drắk, Ea Riêng, Cư M'ta, Krông Á, Ea Trang, Cư 

Yang, Xã Ea Păl, Cư Prao 

4 Liên Sơn Lắk 
Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Nam Ka, Đắk Phơi, Krông 

Nô 

5 Ea Súp Ea Súp, Ea Rốk, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp 

6 Ea Drăng 
Ea H'Leo, Ea Khăl, Ea Đrăng, Ea Wy, Ea Hiao, 

Krông Búk, Cư Pơng 

7 Ea Kly 
Ea Phê, Ea Kly, Vụ 

Bổn 
    

8 Krông Pắk Krông Pắk, Ea Knuếc, Tân Tiến 

9 Krông Bông 
Dang Kang, Krông Bông, Yang Mao, Cư Pui, Hòa 

Sơn 

10 Dray Bhăng Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur 

11 Dray Bhăng Hòa Sơn, Dur Kmăl     

12 Quảng Phú 
Ea Kiết, Ea M'Đroh, Quảng Phú, Cuôr Đăng, Cư 

M'gar 

13 Buôn Đôn Ea Wer, Ea Nuôl, Buôn Đôn 

14 Krông Ana Krông Ana, Ea Na, Dur Kmăl 

15 Ea Knốp Ea Knốp, Cư Prao     

16 Ea Kar Ea Kar, Ea Ô 

17 Krông Năng Krông Năng, Dliê Ya, Tam Giang, Phú Xuân 

18 Tuy Hòa Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên 

19 Sơn Hòa Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Suối Trai 

20 Sông Hinh Ea Ly, Ea Bá, Đức Bình, Sông Hinh 

21 Tây Hòa Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành 

22 Phú Hòa Phú Hòa 1, Phú Hòa 2 

23 Đông Hòa Hòa Xuân, Phường Hòa Hiệp, Đông Hòa 

24 Tuy An 
Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An 

Nam, Ô Loan 

25 Đồng Xuân Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước, Đồng Xuân 

26 Sông Cầu 
Sông Cầu, Xuân Thọ, Xuân Đài, Xuân Cảnh, Xuân 

Lộc 

 

 


